
PHỤ LỤC I - TỔNG DỰ TOÁN
CHĂM SÓC, DUY TRÌ CÂY XANH, CÂY CẢNH ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ LAI CHÂU NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày        /12/2023 của UBND thành phố Lai Châu)

STT Tên hạng mục công việc Đơn vị Ký hiệu Công thức tính Thành tiền

I KINH PHÍ CHĂM SÓC, DUY TRÌ CÂY
XANH Đồng Gth G1+G2+G3+G4 12.972.967.873

1 Khu vực 1 Đồng G1 Dự toán chi tiết kèm
theo 2.333.851.121

2 Khu vực 2 Đồng G2 Dự toán chi tiết kèm
theo 3.261.155.908

3 Khu vực 3 Đồng G3 Dự toán chi tiết kèm
theo 3.947.913.975

4 Khu vực 4 Đồng G4 Dự toán chi tiết kèm
theo 3.430.046.869

II CHI PHÍ LỰA CHỌN NHÀ THẦU Đồng Cth C1+C2+C3+C4+C5 32.259.566

1 Chi phí lập hồ sơ mời thầu Đồng C1
G1 x 0,1%+

(G2+G3+G4) x 0,1% x
50%

7.653.409

2 Chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu Đồng C2 Gth x 0,1% 12.972.968

3 Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu Đồng C3
G1 x 0,05%+

(G2+G3+G4) x 0,05%
x 50%

3.826.705

4 Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Đồng C4 Gth x 0,05% 6.486.484

5 Chi phí đăng tải thông báo mời thầu Đồng C5 Số gói  x 330.000 đồng 1.320.000

Tổng cộng: T Gth + Cth 13.005.227.439

Mười ba tỷ, không trăm, ba triệu, chín trăm linh bảy nghìn, bốn trăm ba chín nghìn đồng
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BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN

CHĂM SÓC, DUY TRÌ CÂY XANH, CÂY CẢNH ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ
LAI CHÂU NĂM 2024

STT Tên hạng mục công việc Thành tiền

A KHU VỰC 1 2.333.851.121

1.1. Đường 19/8 - thành phố Lai Châu 480.357.450

1.2. Đường Võ Nguyên Giáp (bao gồm cả bùng binh số 3) 793.554.975

1.3. Khuôn viên cạnh đường Nguyễn Chí Thanh (Bãi đỗ xe tĩnh cũ) -
phường Tân Phong 84.085.166

1.4. Khuôn viên tổ 10, 16 phường Tân Phong 95.404.889

1.5. Duy trì cây xanh bóng mát 60.077.582

1.6. Đường Nguyễn Thị Định - phường Tân Phong 296.757.279

1.7 Phố Quyết Tiến - phường Tân Phong 190.188.051

1.8. Phố Nguyễn Thái Học - phường Tân Phong 226.258.216

1.9. Giải phân cách đường 7A, phố Cù Chính Lan, phố Đặng Văn Chung;
phố Trần Duy Hưng - phường Đông Phong 107.167.512

B KHU VỰC 2 3.261.155.908

2.1. Công viên Hồ hạ lưu thành phố Lai Châu 1.022.000.972

2.2. Công viên Hồ thượng lưu thành phố Lai Châu và Hồ lắng 879.867.549

2.3. Đại lộ Lê Lợi (gồm cả Bùng binh số 02) - phường Tân Phong 805.140.156

2.4. Khuôn viên Đường Hoàng Văn Thụ, tổ 23, phường Đông Phong 554.147.231

C KHU VỰC 3 3.947.913.975

3.1. Đường 30/4 (Bao gồm cả Bùng binh số 1) - phường Đông Phong 558.436.388

3.2. Đường Điện Biên Phủ - thành phố Lai Châu 349.082.233

3.3. Các khu cây xanh đường nối Hợp khối tỉnh và đường Nguyễn Lương
Bằng 456.169.974

3.4. Khu lâm viên 2.584.225.380
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D KHU VỰC 4 3.430.046.869

4.1. Khu hành chính thành phố Lai Châu 899.171.781

4.2. Đường Tôn Đức Thắng - phường Quyết Tiến 241.233.216

4.3. Phố Bà Triệu phường Quyết Tiến 88.912.068

4.4. Khu vực phía sau Tượng đài Bác Hồ 185.355.569

4.5. Khuôn viên cây xanh tổ 3 phường Đoàn Kết + KV tam giác tổ 2
phường Tân Phong 185.350.719

4.6. Duy trì cây xanh bóng mát 37.601.052

4.7. Khu Ao Cá Bác Hồ 803.926.579

4.8. Khuôn viên phố Đặng Dung giao với phố Trần Đại Nghĩa, tổ 26,
phường Đông Phong 62.399.901

4.9. Giải phân cách đường Nguyễn Văn Trỗi - phường Đông Phong 207.391.789

4.10. Khuôn viên công cộng tổ 25, 26 - phường Đông Phong (bao gồm cả
KV cây xanh tổ 25 giáp đường 30/4) 514.936.714

4.11. Phố Trung Dũng - phường Đông Phong 152.940.951

4.12. Duy trì cây xanh bóng mát 35.837.654

4.13. Cây xanh đường đi Phan Lìn, xã San Thàng và đường đi Gia Khâu, xã
Sùng Phài 5.154.545

4.14. Đường Hoàng Văn Thụ, tổ 23, phường Đông Phong 1.356.459

4.15. Khu vực Bùng Binh San Thàng đến bãi đỗ xe San Thàng, đường tránh
chợ San Thàng 2.292.416

4.16. Khu vực trồng ban tại trường Cao đẳng cộng đồng 6.185.454

Tổng dự toán (I+II+III+IV): 12.972.967.874

STT Tên hạng mục công việc Thành tiền
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DỰ TOÁN CHI TIẾT

CHĂM SÓC, DUY TRÌ CÂY XANH, CÂY CẢNH ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ LAI CHÂU NĂM 2024

STT Mã hiệu Nội dung công việc ĐVT Khối lượng Định mức Đơn giá
(đồng) Thành tiền (đồng)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

A KHU VỰC 1 2.333.851.121

1.1. Đường 19/8 - thành phố Lai Châu 480.357.450

1 CX2.08.32 Tưới nước cây ra hoa, cây cảnh tạo hình bằng xe bồn
8m3 100 cây/lần 15,77 120 58.266 110.263.333

2 CX2.11.01 Duy trì cây cảnh tạo hình 100cây/năm 9,29 1 3.664.393 34.042.210

3 CX2.01.32 Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng xe
bồn 8m3 100m2/lần 28,36 120 57.731 196.471.795

4 CX2.06.01 Duy trì cây hàng rào, đường viền, cao <1m 100m2/năm 11,88 1 2.295.694 27.272.846

5 CX1.01.32 Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng xe bồn 8 m3 100m2/lần 10,43 56 57.731 33.713.341

6 CX1.02.11 Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy 100m2/lần 10,43 6 65.686 4.109.813

7 CX1.04.01 Làm cỏ tạp trong thảm cỏ thuần chủng 100m2/lần 10,43 6 112.602 7.045.281

9 CX1.07.10 Bón phân Thảm cỏ 100m2/lần 10,43 4 47.665 1.988.186

10 CX3.03.01 Duy trì cây bóng mát cây/năm 269,00 1 12.668 3.407.618

12 CX2.09.01 Duy trì cây cảnh trổ hoa 100cây/năm 6,48 1 5.867.090 38.018.740

13 CX2.05.02 Duy trì bồn cảnh lá màu, không có hàng rào 100m2/năm 16,48 1 1.443.145 23.783.031

16 CX3.11.01 Quét vôi gốc cây cây/lần 269,00 1 897 241.258

1.2. Đường Võ Nguyên Giáp (bao gồm cả bùng binh số 3) - 793.554.975

1 CX2.08.32 Tưới nước cây ra hoa, cây cảnh tạo hình bằng xe bồn
8m3 100 cây/lần 30,13 120 58.266 210.667.991

2 CX2.11.01 Duy trì cây cảnh tạo hình 100cây/năm 15,98 1 3.664.393 58.556.998

3 CX1.01.32 Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng xe bồn 8 m3 100m2/lần 24,06 56 57.731 77.781.863

4 CX2.06.01 Duy trì cây hàng rào, đường viền, cao <1m 100m2/năm 11,49 1 2.295.694 26.375.229

5 CX2.05.01 Duy trì bồn cảnh lá mầu, có hàng rào 100m2/năm 2,50 1 4.206.710 10.516.776

6 CX1.01.32 Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng xe bồn 8 m3 100m2/lần 67,50 56 57.731 218.225.019

7 CX1.02.11 Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy 100m2/lần 67,50 6 65.686 26.602.644

8 CX1.04.01 Làm cỏ tạp trong thảm cỏ thuần chủng 100m2/lần 67,50 6 112.602 45.603.806

10 CX1.07.10 Bón phân Thảm cỏ 100m2/lần 67,50 4 47.665 12.869.441

11 CX3.03.01 Duy trì cây bóng mát cây/năm 649,00 1 12.668 8.221.353

13 CX2.09.01 Duy trì cây cảnh trổ hoa 100cây/năm 14,15 1 5.867.090 83.019.317

14 CX2.05.02 Duy trì bồn cảnh lá màu, không có hàng rào 100m2/năm 10,07 1 1.443.145 14.532.471

17 CX3.11.01 Quét vôi gốc cây cây/lần 649,00 1 897 582.068

1.3. Khuôn viên cạnh đường Nguyễn Chí Thanh (Bãi đỗ xe tĩnh cũ) - phường Tân Phong - 84.085.166

1 CX2.08.32 Tưới nước cây ra hoa, cây cảnh tạo hình bằng xe bồn
8m3 100 cây/lần 1,47 120 58.266 10.278.193

2 CX2.11.01 Duy trì cây cảnh tạo hình 100cây/năm 1,47 1 3.664.393 5.386.658

3 CX1.01.32 Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng xe bồn 8 m3 100m2/lần 7,07 56 57.731 22.851.877

4 CX2.06.01 Duy trì cây hàng rào, đường viền, cao <1m 100m2/năm 7,07 1 2.295.694 16.226.884
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5 CX1.01.32 Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng xe bồn 8 m3 100m2/lần 6,53 56 57.731 21.111.250

6 CX1.02.11 Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy 100m2/lần 6,53 6 65.686 2.573.560

7 CX1.04.01 Làm cỏ tạp trong thảm cỏ thuần chủng 100m2/lần 6,53 6 112.602 4.411.746

9 CX1.07.10 Bón phân Thảm cỏ 100m2/lần 6,53 4 47.665 1.244.999

1.4. Khuôn viên tổ 10, 16 phường Tân Phong - 95.404.889

1 CX1.01.32 Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng xe bồn 8 m3 100m2/lần 13,30 56 57.731 42.998.411

2 CX2.05.01 Duy trì bồn cảnh lá mầu, có hàng rào 100m2/năm 9,70 1 4.206.710 40.805.089

3 CX2.06.01 Duy trì cây hàng rào, đường viền, cao <1m 100m2/năm 3,60 1 2.295.694 8.264.499

4 CX3.03.01 Duy trì cây bóng mát cây/năm 246,00 1 12.668 3.116.260

5 CX3.11.01 Quét vôi gốc cây cây/lần 246,00 1 897 220.630

1.5. Duy trì cây xanh bóng mát - 60.077.582

1 CX3.03.01
Duy trì cây xanh bóng mát đường Nguyễn Chí Thanh,
Trần phú,  Thanh Niên, Nguyễn Viết Xuân, QL4D cũ;
đường lên khu văn hóa cộng đồng phường Đoàn Kết

cây/năm 2.416,00 1 12.668 30.605.221

2 CX3.03.01 Duy trì cây xanh các tuyến đường trong khu dân cư số
1, các khu dân cư số 2 và khu dân cư số 6 cây/năm 1.549,00 1 12.668 19.622.304

3 CX3.03.01 Duy trì cây bóng mát (khu DC số 2C, 2D; DC số 6
đường Hoàng Hoa Thám, Ngô Quyền kéo dài) cây/năm 464,00 1 12.668 5.877.824

4 CX3.11.01 Quét vôi gốc cây cây/lần 4.429,00 1 897 3.972.233

1.6. Đường Nguyễn Thị Định - phường Tân Phong - 296.757.279

1 CX2.08.32 Tưới nước cây ra hoa, cây cảnh tạo hình bằng xe bồn
8m3 100 cây/lần 1,84 120 58.266 12.865.221

2 CX2.11.01 Duy trì cây cảnh tạo hình 100cây/năm 1,84 1 3.664.393 6.742.483

3 CX1.01.32 Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng xe bồn 8 m3 100m2/lần 9,01 56 57.731 29.128.999

4 CX2.05.01 Duy trì bồn cảnh lá mầu, có hàng rào 100m2/năm 4,30 1 4.206.710 18.088.854

5 CX2.06.01 Duy trì cây hàng rào, đường viền, cao <1m 100m2/năm 4,71 1 2.295.694 10.812.719

6 CX1.01.32 Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng xe bồn 8 m3 100m2/lần 48,26 56 57.731 156.026.259

7 CX1.02.11 Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy 100m2/lần 48,26 6 65.686 19.020.326

8 CX1.04.01 Làm cỏ tạp trong thảm cỏ thuần chủng 100m2/lần 48,26 6 112.602 32.605.753

10 CX1.07.10 Bón phân Thảm cỏ 100m2/lần 48,26 4 47.665 9.201.377

11 CX3.03.01 Duy trì cây bóng mát cây/năm 167,00 1 12.668 2.115.510

12 CX3.11.01 Quét vôi gốc cây cây/lần 167,00 1 897 149.777

1.7 Phố Quyết Tiến - phường Tân Phong - 190.188.051

1 CX2.08.32 Tưới nước cây ra hoa, cây cảnh tạo hình bằng xe bồn
8m3 100 cây/lần 5,39 120 58.266 37.686.707

2 CX2.11.01 Duy trì cây cảnh tạo hình 100cây/năm 5,39 1 3.664.393 19.751.078

3 CX1.01.32 Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng xe bồn 8 m3 100m2/lần 5,29 56 57.731 17.102.376

4 CX2.05.01 Duy trì bồn cảnh lá mầu, có hàng rào 100m2/năm 3,51 1 4.206.710 14.765.553

5 CX2.06.01 Duy trì cây hàng rào, đường viền, cao <1m 100m2/năm 1,78 1 2.295.694 4.086.335

6 CX1.01.32 Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng xe bồn 8 m3 100m2/lần 21,37 56 57.731 69.088.425

STT Mã hiệu Nội dung công việc ĐVT Khối lượng Định mức Đơn giá
(đồng) Thành tiền (đồng)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
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7 CX1.02.11 Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy 100m2/lần 21,37 6 65.686 8.422.200

8 CX1.04.01 Làm cỏ tạp trong thảm cỏ thuần chủng 100m2/lần 21,37 6 112.602 14.437.827

10 CX1.07.10 Bón phân Thảm cỏ 100m2/lần 21,37 4 47.665 4.074.370

11 CX3.03.01 Duy trì cây bóng mát cây/năm 57,00 1 12.668 722.060

12 CX3.11.01 Quét vôi gốc cây cây/lần 57,00 1 897 51.122

1.8. Phố Nguyễn Thái Học - phường Tân Phong - 226.258.216

1 CX2.08.32 Tưới nước cây ra hoa, cây cảnh tạo hình bằng xe bồn
8m3 100 cây/lần 1,62 120 58.266 11.326.988

2 CX2.11.01 Duy trì cây cảnh tạo hình 100cây/năm 1,62 1 3.664.393 5.936.316

3 CX1.01.32 Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng xe bồn 8 m3 100m2/lần 9,15 56 57.731 29.581.614

4 CX2.05.01 Duy trì bồn cảnh lá mầu, có hàng rào 100m2/năm 6,20 1 4.206.710 26.081.603

5 CX2.06.01 Duy trì cây hàng rào, đường viền, cao <1m 100m2/năm 2,95 1 2.295.694 6.772.298

6 CX1.01.32 Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng xe bồn 8 m3 100m2/lần 32,46 56 57.731 104.941.987

7 CX1.02.11 Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy 100m2/lần 32,46 6 65.686 12.792.916

8 CX1.04.01 Làm cỏ tạp trong thảm cỏ thuần chủng 100m2/lần 32,46 6 112.602 21.930.363

10 CX1.07.10 Bón phân Thảm cỏ 100m2/lần 32,46 4 47.665 6.188.771

11 CX3.03.01 Duy trì cây bóng mát cây/năm 52,00 1 12.668 658.722

12 CX3.11.01 Quét vôi gốc cây cây/lần 52,00 1 897 46.637

1.9. Giải phân cách đường 7A, phố Cù Chính Lan, phố Đặng Văn Chung; phố Trần Duy Hưng - phường Đông Phong - 107.167.512

1 CX1.01.32 Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng xe bồn 8 m3 100m2/lần 6,44 56 57.731 20.820.283

2 CX2.05.01 Duy trì bồn cảnh lá mầu, có hàng rào 100m2/năm 6,44 1 4.206.710 27.091.214

3 CX2.06.01 Duy trì cây hàng rào, đường viền, cao <1m 100m2/năm 1,89 1 2.295.694 4.338.862

4 CX1.01.32 Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng xe bồn 8 m3 100m2/lần 11,92 56 57.731 38.536.922

5 CX1.02.11 Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy 100m2/lần 11,92 6 65.686 4.697.830

6 CX1.04.01 Làm cỏ tạp trong thảm cỏ thuần chủng 100m2/lần 11,92 6 112.602 8.053.294

8 CX1.07.10 Bón phân Thảm cỏ 100m2/lần 11,92 4 47.665 2.272.648

9 CX3.03.01 Duy trì cây bóng mát cây/năm 100,00 1 12.668 1.266.772

10 CX3.11.01 Quét vôi gốc cây cây/lần 100,00 1 897 89.687

B KHU VỰC 2 - 3.261.155.908

2.1. Công viên Hồ hạ lưu thành phố Lai Châu - - 1.022.000.972

1 CX2.08.11 Tưới nước cây cảnh ra hoa, tạo hình bằng máy bơm
công suất 3CV (hút nước hồ tưới) 100cây/lần 5,48 120 28.712 18.880.845

2 CX2.11.01 Duy trì cây cảnh tạo hình 100cây/năm 5,48 1 3.664.393 20.080.873

3 CX2.01.11 Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh cây hàng rào đường viền
bằng máy bơm công suất 3CV (hút nước hồ tưới) 100cây/lần 48,37 120 30.292 175.825.600

4 CX2.05.01 Duy trì bồn cảnh lá mầu, có hàng rào 100m2/năm 35,37 1 4.206.710 148.791.341

5 CX2.06.01 Duy trì cây hàng rào, đường viền, cao <1m 100m2/năm 13,00 1 2.295.694 29.844.023

STT Mã hiệu Nội dung công việc ĐVT Khối lượng Định mức Đơn giá
(đồng) Thành tiền (đồng)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
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6 CX1.01.11 Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng máy bơm 3CV
(hút nước hồ tưới) 100m2/lần 212,97 56 28.712 342.425.477

7 CX1.02.11 Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy 100m2/lần 212,97 6 65.686 83.934.299

8 CX1.04.01 Làm cỏ tạp trong thảm cỏ thuần chủng 100m2/lần 212,97 6 112.602 143.885.074

10 CX1.07.10 Bón phân Thảm cỏ 100m2/lần 212,97 4 47.665 40.604.517

13 CX3.03.01 Duy trì cây bóng mát cây/năm 1.307,00 1 12.668 16.556.715

15 CX3.11.01 Quét vôi gốc cây cây/lần 1.307,00 1 897 1.172.208

2.2. Công viên Hồ thượng lưu thành phố Lai Châu và Hồ lắng - 879.867.549

1 CX2.08.11 Tưới nước cây cảnh ra hoa, tạo hình bằng máy bơm
công suất 3CV (hút nước hồ tưới) 100cây/lần 7,69 120 28.712 26.495.200

2 CX2.11.01 Duy trì cây cảnh tạo hình 100cây/năm 5,30 1 3.664.393 19.421.282

3 CX2.05.01 Duy trì bồn cảnh lá mầu, có hàng rào 100m2/năm 27,31 1 4.206.710 114.885.257

4 CX2.01.11 Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh cây hàng rào đường viền
bằng máy bơm công suất 3CV (hút nước hồ tưới) 100cây/lần 27,31 120 30.292 99.272.217

5 CX2.06.01 Duy trì cây hàng rào, đường viền, cao <1m 100m2/năm 7,38 1 2.295.694 16.942.222

6 CX1.01.11 Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng máy bơm 3CV
(hút nước hồ tưới) 100m2/lần 120,08 56 28.712 193.076.389

7 CX1.01.41 Tưới nước thảm cỏ không thuần chủng bằng máy bơm
3CV (hút nước hồ tưới) 100m2/lần 101,99 56 30.586 174.690.928

8 CX1.02.11 Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy 100m2/lần 120,08 6 65.686 47.326.302

9 CX1.02.12 Phát thảm cỏ không thuần chủng bằng máy công suất
3CV 100m2/lần 101,99 6 54.323 33.242.255

10 CX1.04.01 Làm cỏ tạp trong thảm cỏ thuần chủng 100m2/lần 120,08 6 112.602 81.129.508

12 CX1.07.10 Bón phân Thảm cỏ 100m2/lần 222,07 4 47.665 42.340.080

13 CX3.03.01 Duy trì cây bóng mát cây/năm 1.255,00 1 12.668 15.897.993

15 CX2.09.01 Duy trì cây cảnh trổ hoa 100cây/năm 2,39 1 5.867.090 14.022.344

16 CX3.11.01 Quét vôi gốc cây cây/lần 1.255,00 1 897 1.125.571

2.3. Đại lộ Lê Lợi (gồm cả Bùng binh số 02) - phường Tân Phong - 805.140.156

1 CX2.08.32 Tưới nước cây ra hoa, cây cảnh tạo hình bằng xe bồn
8m3 100 cây/lần 12,89 120 58.266 90.126.465

2 CX2.11.01 Duy trì cây cảnh tạo hình 100cây/năm 11,79 1 3.664.393 43.203.192

3 CX1.01.32 Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng xe bồn 8 m3 100m2/lần 28,35 56 57.731 91.657.741

4 CX2.05.01 Duy trì bồn cảnh lá mầu, có hàng rào 100m2/năm 16,17 1 4.206.710 68.039.331

5 CX2.06.01 Duy trì cây hàng rào, đường viền, cao <1m 100m2/năm 12,18 1 2.295.694 27.954.667

6 CX1.01.32 Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng xe bồn 8 m3 100m2/lần 105,00 56 57.731 339.461.141

7 CX1.02.11 Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy 100m2/lần 105,00 6 65.686 41.381.891

8 CX1.04.01 Làm cỏ tạp trong thảm cỏ thuần chủng 100m2/lần 105,00 6 112.602 70.939.253

10 CX1.07.10 Bón phân Thảm cỏ 100m2/lần 105,00 4 47.665 20.019.131

12 CX3.03.01 Duy trì cây bóng mát cây/năm 911,00 1 12.668 11.540.296

13 CX3.11.01 Quét vôi gốc cây cây/lần 911,00 1 897 817.048

STT Mã hiệu Nội dung công việc ĐVT Khối lượng Định mức Đơn giá
(đồng) Thành tiền (đồng)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
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2.4. Khuôn viên Đường Hoàng Văn Thụ, tổ 23, phường Đông Phong - 554.147.231

1 CX2.08.32 Tưới nước cây ra hoa, cây cảnh tạo hình bằng xe bồn
8m3 100 cây/lần 4,68 120 58.266 32.722.409

2 CX2.01.32 Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng xe
bồn 8m3 100m2/lần 27,40 120 57.731 189.821.128

3 CX1.01.32 Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng xe bồn 8 m3 100m2/lần 76,76 56 57.731 248.162.259

4 CX1.02.11 Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy 100m2/lần 76,76 6 65.686 30.252.133

5 CX1.04.01 Làm cỏ tạp trong thảm cỏ thuần chủng 100m2 76,76 6 112.602 51.859.972

6 CX3.03.01 Duy trì cây bóng mát cây/năm 98,00 1 12.668 1.241.437

7 CX3.11.01 Quét vôi gốc cây cây/lần 98,00 1 897 87.893

C KHU VỰC 3 - 3.947.913.975

3.1. Đường 30/4 (Bao gồm cả Bùng binh số 1) - phường Đông Phong - 558.436.388

1 CX2.08.32 Tưới nước cây ra hoa, cây cảnh tạo hình bằng xe bồn
8m3 100 cây/lần 21,10 120 58.266 147.530.521

2 CX2.11.01 Duy trì cây cảnh tạo hình 100cây/năm 14,50 1 3.664.393 53.133.696

3 CX2.01.32 Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng xe
bồn 8m3 100m2/lần 22,39 120 57.731 155.112.958

4 CX2.06.01 Duy trì cây hàng rào, đường viền, cao <1m 100m2/năm 7,35 1 2.295.694 16.873.351

5 CX1.01.32 Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng xe bồn 8 m3 100m2/lần 26,52 56 57.731 85.725.253

6 CX1.02.11 Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy 100m2/lần 26,52 6 65.686 10.450.307

7 CX1.04.01 Làm cỏ tạp trong thảm cỏ thuần chủng 100m2/lần 26,52 6 112.602 17.914.526

9 CX1.07.10 Bón phân Thảm cỏ 100m2/lần 26,52 4 47.665 5.055.498

10 CX3.03.01 Duy trì cây bóng mát cây/năm 458,00 1 12.668 5.801.817

12 CX2.09.01 Duy trì cây cảnh trổ hoa 100cây/năm 6,60 1 5.867.090 38.722.791

13 CX2.05.02 Duy trì bồn cảnh lá màu, không có hàng rào 100m2/năm 15,04 1 1.443.145 21.704.902

16 CX3.11.01 Quét vôi gốc cây cây/lần 458,00 1 897 410.766

3.2. Đường Điện Biên Phủ - thành phố Lai Châu - 349.082.233

1 CX2.08.32 Tưới nước cây ra hoa, cây cảnh tạo hình bằng xe bồn
8m3 100 cây/lần 12,12 120 58.266 84.742.650

2 CX2.11.01 Duy trì cây cảnh tạo hình 100cây/năm 8,50 1 3.664.393 31.147.339

3 CX2.01.32 Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng xe
bồn 8m3 100m2/lần 17,75 120 57.731 122.968.066

4 CX2.06.01 Duy trì cây hàng rào, đường viền, cao <1m 100m2/năm 9,75 1 2.295.694 22.383.017

5 CX1.01.32 Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng xe bồn 8 m3 100m2/lần 10,96 56 57.731 35.446.209

6 CX1.02.11 Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy 100m2/lần 10,96 6 65.686 4.321.058

7 CX1.04.01 Làm cỏ tạp trong thảm cỏ thuần chủng 100m2/lần 10,96 6 112.602 7.407.409

9 CX1.07.10 Bón phân Thảm cỏ 100m2/lần 10,96 4 47.665 2.090.379

10 CX3.03.01 Duy trì cây bóng mát cây/năm 427,00 1 12.668 5.409.118

12 CX2.09.01 Duy trì cây cảnh trổ hoa 100cây/năm 3,62 1 5.867.090 21.238.864

13 CX2.05.02 Duy trì bồn cảnh lá màu, không có hàng rào 100m2/năm 8,00 1 1.443.145 11.545.161

16 CX3.11.01 Quét vôi gốc cây cây/lần 427,00 1 897 382.963

STT Mã hiệu Nội dung công việc ĐVT Khối lượng Định mức Đơn giá
(đồng) Thành tiền (đồng)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
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3.3. Các khu cây xanh đường nối Hợp khối tỉnh và đường Nguyễn Lương Bằng - 456.169.974

1 CX2.08.32 Tưới nước cây ra hoa, cây cảnh tạo hình bằng xe bồn
8m3 100 cây/lần 7,35 120 58.266 51.390.964

2 CX2.11.01 Duy trì cây cảnh tạo hình 100cây/năm 7,35 1 3.664.393 26.933.288

3 CX2.01.32 Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng xe
bồn 8m3 100m2/lần 14,24 120 57.731 98.651.564

4 CX2.05.01 Duy trì bồn cảnh lá mầu, có hàng rào 100m2/năm 11,04 1 4.206.710 46.442.081

5 CX2.06.01 Duy trì cây hàng rào, đường viền, cao <1m 100m2/năm 3,20 1 2.295.694 7.346.221

6 CX1.01.32 Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng xe bồn 8 m3 100m2/lần 40,00 56 57.731 129.318.530

7 CX1.02.11 Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy 100m2/lần 40,00 6 65.686 15.764.530

8 CX1.04.01 Làm cỏ tạp trong thảm cỏ thuần chủng 100m2/lần 40,00 6 112.602 27.024.477

10 CX1.07.10 Bón phân Thảm cỏ 100m2/lần 40,00 4 47.665 7.626.335

11 CX3.03.01 Duy trì cây bóng mát cây/năm 3.367,00 1 12.668 42.652.226

13 CX3.11.01 Quét vôi gốc cây cây/lần 3.367,00 1 897 3.019.758

3.4. Khu lâm viên - 2.584.225.380

1 CX2.08.11 Tưới nước cây cảnh ra hoa, tạo hình bằng máy bơm
công suất 3CV (hút nước hồ tưới) 100cây/lần 111,60 84 28.712 269.155.397

2 CX2.11.01 Duy trì cây cảnh tạo hình 100cây/năm 10,80 1 3.664.393 39.575.443

5 CX2.06.01 Duy trì cây hàng rào, đường viền, cao <1m 100m2/năm 19,90 1 2.295.694 45.684.312

6 CX1.01.11 Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng máy bơm 3CV
(hút nước hồ tưới) 100m2/lần 946,19 42 28.712 1.141.006.646

8 CX1.02.11 Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy 100m2/lần 819,19 6 65.686 322.854.422

10 CX1.04.01 Làm cỏ tạp trong thảm cỏ thuần chủng 100m2/lần 819,19 6 112.602 553.455.892

12 CX1.07.10 Bón phân Thảm cỏ 100m2/lần 946,19 4 47.665 180.399.440

13 CX3.03.01 Duy trì cây bóng mát cây/năm 2.366,00 1 12.668 29.971.834

16 CX3.11.01 Quét vôi gốc cây cây/lần 2.366,00 1 897 2.121.992

D KHU VỰC 4 - 3.430.046.869

4.1. Khu hành chính thành phố Lai Châu - 899.171.781

1 CX2.08.32 Tưới nước cây ra hoa, cây cảnh tạo hình bằng xe bồn
8m3 100 cây/lần 3,17 120 58.266 22.164.538

2 CX2.11.01 Duy trì cây cảnh tạo hình 100cây/năm 3,17 1 3.664.393 11.616.125

3 CX2.14.01 Duy trì cây cảnh trồng chậu 100 chậu/năm 1,40 1 912.040 1.276.855

4 CX2.01.32 Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng xe
bồn 8m3 100m2/lần 29,34 120 57.731 203.261.018

5 CX2.05.01 Duy trì bồn cảnh lá mầu, có hàng rào 100m2/năm 20,14 1 4.206.710 84.723.144

6 CX2.06.01 Duy trì cây hàng rào, đường viền, cao <1m 100m2/năm 9,20 1 2.295.694 21.120.386

7 CX1.01.32 Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng xe bồn 8 m3 100m2/lần 98,23 56 57.731 317.573.980

8 CX1.01.62 Tưới nước thảm cỏ không thuần chủng bằng xe bồn
8m3 100m2/lần 26,00 56 57.161 83.226.534

9 CX1.02.11 Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy 100m2/lần 98,23 6 65.686 38.713.745

10 CX1.02.12 Phát thảm cỏ không thuần chủng bằng máy công suất
3CV 100m2/lần 26,00 6 54.323 8.474.347

11 CX1.04.01 Làm cỏ tạp trong thảm cỏ thuần chủng 100m2/lần 98,23 6 112.602 66.365.360

STT Mã hiệu Nội dung công việc ĐVT Khối lượng Định mức Đơn giá
(đồng) Thành tiền (đồng)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
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13 CX1.07.10 Bón phân Thảm cỏ 100m2/lần 124,23 4 47.665 23.685.491

14 CX3.03.01 Duy trì cây bóng mát cây/năm 375,00 1 12.668 4.750.396

15 CX2.12.32 Tưới nước cây cảnh trồng chậu bằng xe bồn 8m3 100 chậu/lần 1,40 90 42.587 5.365.993

16 CX2.13.11 Thay đất, phân chậu cảnh 100chậu/lần 1,40 1 4.655.388 6.517.543

17 CX3.11.01 Quét vôi gốc cây cây/lần 375,00 1 897 336.326

4.2. Đường Tôn Đức Thắng - phường Quyết Tiến - 241.233.216

1 CX2.05.01 Duy trì bồn cảnh lá mầu, có hàng rào 100m2/năm 14,00 1 4.206.710 58.893.943

2 CX2.01.32 Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng xe
bồn 8m3 100m2/lần 12,00 120 57.731 83.133.341

3 CX2.06.01 Duy trì cây hàng rào, đường viền, cao <1m 100m2/năm 2,00 1 2.295.694 4.591.388

4 CX1.01.32 Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng xe bồn 8 m3 100m2/lần 20,00 56 57.731 64.659.265

5 CX1.02.11 Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy 100m2/lần 20,00 6 65.686 7.882.265

6 CX1.04.01 Làm cỏ tạp trong thảm cỏ thuần chủng 100m2/lần 20,00 6 112.602 13.512.239

8 CX1.07.10 Bón phân Thảm cỏ 100m2/lần 20,00 4 47.665 3.813.168

9 CX3.03.01 Duy trì cây bóng mát cây/năm 350,00 1 12.668 4.433.703

10 CX3.11.01 Quét vôi gốc cây cây/lần 350,00 1 897 313.904

4.3. Phố Bà Triệu phường Quyết Tiến - 88.912.068

1 CX2.08.32 Tưới nước cây ra hoa, cây cảnh tạo hình bằng xe bồn
8m3 100 cây/lần 1,02 120 58.266 7.131.807

2 CX2.11.01 Duy trì cây cảnh tạo hình 100cây/năm 1,02 1 3.664.393 3.737.681

3 CX2.01.32 Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng xe
bồn 8m3 100m2/lần 2,90 120 57.731 20.090.557

4 CX2.05.01 Duy trì bồn cảnh lá mầu, có hàng rào 100m2/năm 2,20 1 4.206.710 9.254.763

5 CX2.06.01 Duy trì cây hàng rào, đường viền, cao <1m 100m2/năm 0,70 1 2.295.694 1.606.986

6 CX1.01.32 Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng xe bồn 8 m3 100m2/lần 10,48 56 57.731 33.881.455

7 CX1.02.11 Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy 100m2/lần 10,48 6 65.686 4.130.307

8 CX1.04.01 Làm cỏ tạp trong thảm cỏ thuần chủng 100m2/lần 10,48 6 112.602 7.080.413

10 CX1.07.10 Bón phân Thảm cỏ 100m2/lần 10,48 4 47.665 1.998.100

4.4. Khu vực phía sau Tượng đài Bác Hồ - 185.355.569

1 CX1.01.32 Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng xe bồn 8 m3 100m2/lần 40,27 56 57.731 130.191.430

2 CX1.02.11 Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy 100m2/lần 40,27 6 65.686 15.870.941

3 CX1.04.01 Làm cỏ tạp trong thảm cỏ thuần chủng 100m2/lần 40,27 6 112.602 27.206.893

5 CX1.07.10 Bón phân Thảm cỏ 100m2/lần 40,27 4 47.665 7.677.813

6 CX3.03.01 Duy trì cây bóng mát cây/năm 325,00 1 12.668 4.117.010

7 CX3.11.01 Quét vôi gốc cây cây/lần 325,00 1 897 291.482

4.5. Khuôn viên cây xanh tổ 3 phường Đoàn Kết + KV tam giác tổ 2 phường Tân Phong - 185.350.719

1 CX2.08.32 Tưới nước cây ra hoa, cây cảnh tạo hình bằng xe bồn
8m3 100 cây/lần 1,92 120 58.266 13.424.578

2 CX2.11.01 Duy trì cây cảnh tạo hình 100cây/năm 1,92 1 3.664.393 7.035.634

STT Mã hiệu Nội dung công việc ĐVT Khối lượng Định mức Đơn giá
(đồng) Thành tiền (đồng)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
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3 CX2.01.32 Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng xe
bồn 8m3 100m2/lần 4,00 120 57.731 27.711.114

4 CX2.06.01 Duy trì cây hàng rào, đường viền, cao <1m 100m2/năm 2,06 1 2.295.694 4.729.130

5 CX1.01.32 Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng xe bồn 8 m3 100m2/lần 29,00 56 57.731 93.755.934

6 CX1.02.11 Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy 100m2/lần 29,00 6 65.686 11.429.284

7 CX1.04.01 Làm cỏ tạp trong thảm cỏ thuần chủng 100m2/lần 29,00 6 112.602 19.592.746

9 CX1.07.10 Bón phân Thảm cỏ 100m2/lần 29,00 4 47.665 5.529.093

10 CX3.03.01 Duy trì cây bóng mát cây/năm 158,00 1 12.668 2.001.500

11 CX3.11.01 Quét vôi gốc cây cây/lần 158,00 1 897 141.705

4.6. Duy trì cây xanh bóng mát - 37.601.052

1 CX3.03.01

Duy trì cây xanh bóng mát trên các tuyến đường khu
Trung tâm hành chính thành phố, khu giáp suối và trên
địa bàn phường Quyết Tiến, Quyết Thắng, Nậm
Loỏng.

cây/năm 1.449,00 1 12.668 18.355.532

2 CX3.03.01 Duy trì cây xanh bóng mát trên các tuyến đường khu
dân cư số 4, suối cạn KDC số 4 cây/năm 1.323,00 1 12.668 16.759.399

3 CX3.11.01 Quét vôi gốc cây cây/lần 2.772,00 1 897 2.486.121

4.7. Khu Ao Cá Bác Hồ - 803.926.579

1 CX1.01.11 Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng máy bơm 3CV
(hút nước hồ tưới) 100m2/lần 221,72 56 28.712 356.494.233

2 CX1.01.41 Tưới nước thảm cỏ không thuần chủng bằng máy bơm
3CV (hút nước hồ tưới) 100m2/lần 29,70 56 30.586 50.870.875

3 CX1.02.11 Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy 100m2/lần 221,72 6 65.686 87.382.790

4 CX1.04.01 Làm cỏ tạp trong thảm cỏ thuần chủng 100m2/lần 221,72 6 112.602 149.796.678

6 CX1.07.10 Bón phân Thảm cỏ 100m2/lần 251,42 4 47.665 47.935.332

7 CX2.01.11 Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh cây hàng rào đường viền
bằng máy bơm công suất 3CV (hút nước hồ tưới) 100cây/lần 11,14 120 30.292 40.494.050

8 CX2.05.01 Duy trì bồn cảnh lá mầu, có hàng rào 100m2/năm 5,95 1 4.206.710 25.029.926

9 CX2.06.01 Duy trì cây hàng rào, đường viền, cao <1m 100m2/năm 5,19 1 2.295.694 11.914.652

10 CX2.09.01 Duy trì cây cảnh trổ hoa 100cây/năm 4,83 1 5.867.090 28.338.043

11 CX3.03.01 Duy trì cây bóng mát cây/năm 418,00 1 12.668 5.295.109

13 CX3.11.01 Quét vôi gốc cây cây/lần 418,00 1 897 374.891

4.8. Khuôn viên phố Đặng Dung giao với phố Trần Đại Nghĩa, tổ 26, phường Đông Phong - 62.399.901

1 CX2.08.32 Tưới nước cây ra hoa, cây cảnh tạo hình bằng xe bồn
8m3 100 cây/lần 0,61 120 58.266 4.265.100

2 CX2.01.32 Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng xe bồn 8 m3 100m2/lần 1,80 120 57.731 12.442.290

3 CX1.01.32 Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng xe bồn 8 m3 100m2/lần 10,59 56 57.731 34.230.615

4 CX1.02.11 Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy 100m2/lần 10,59 6 65.686 4.172.871

5 CX1.04.01 Làm cỏ tạp trong thảm cỏ thuần chủng 100m2/lần 10,59 6 112.602 7.153.379

6 CX3.03.01 Duy trì cây bóng mát cây/năm 10,00 1 12.668 126.677

7 CX3.11.01 Quét vôi gốc cây cây/lần 10,00 1 897 8.969

STT Mã hiệu Nội dung công việc ĐVT Khối lượng Định mức Đơn giá
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4.9. Giải phân cách đường Nguyễn Văn Trỗi - phường Đông Phong - 207.391.789

1 CX2.08.32 Tưới nước cây ra hoa, cây cảnh tạo hình bằng xe bồn
8m3 100 cây/lần 1,89 120 58.266 13.214.819

2 CX2.11.01 Duy trì cây cảnh tạo hình 100cây/năm 1,89 1 3.664.393 6.925.703

3 CX2.01.32 Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng xe
bồn 8m3 100m2/lần 5,06 120 57.731 35.054.559

4 CX2.05.01 Duy trì bồn cảnh lá mầu, có hàng rào 100m2/năm 3,86 1 4.206.710 16.237.902

5 CX2.06.01 Duy trì cây hàng rào, đường viền, cao <1m 100m2/năm 1,20 1 2.295.694 2.754.833

6 CX1.01.32 Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng xe bồn 8 m3 100m2/lần 29,37 56 57.731 94.952.131

7 CX1.02.11 Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy 100m2/lần 29,37 6 65.686 11.575.106

8 CX1.04.01 Làm cỏ tạp trong thảm cỏ thuần chủng 100m2/lần 29,37 6 112.602 19.842.723

10 CX1.07.10 Bón phân Thảm cỏ 100m2/lần 29,37 4 47.665 5.599.637

11 CX3.03.01 Duy trì cây bóng mát cây/năm 91,00 1 12.668 1.152.763

12 CX3.11.01 Quét vôi gốc cây cây/lần 91,00 1 897 81.615

4.10. Khuôn viên công cộng tổ 25, 26 - phường Đông Phong (bao gồm cả KV cây xanh tổ 25 giáp đường 30/4) - 514.936.714

1 CX2.01.32 Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng xe
bồn 8m3 100m2/lần 18,96 120 57.731 131.350.678

2 CX2.05.01 Duy trì bồn cảnh lá mầu, có hàng rào 100m2/năm 11,30 1 4.206.710 47.535.826

3 CX2.06.01 Duy trì cây hàng rào, đường viền, cao <1m 100m2/năm 4,18 1 2.295.694 9.596.001

4 CX1.01.32 Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng xe bồn 8 m3 100m2/lần 70,60 56 57.731 228.247.205

5 CX1.02.11 Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy 100m2/lần 70,60 6 65.686 27.824.396

6 CX1.04.01 Làm cỏ tạp trong thảm cỏ thuần chủng 100m2/lần 70,60 6 112.602 47.698.203

8 CX1.07.10 Bón phân Thảm cỏ 100m2/lần 70,60 4 47.665 13.460.482

9 CX3.03.01 Duy trì cây bóng mát cây/năm 680,00 1 12.668 8.614.052

10 CX3.11.01 Quét vôi gốc cây cây/lần 680,00 1 897 609.871

4.11. Phố Trung Dũng - phường Đông Phong - 152.940.951

1 CX2.08.32 Tưới nước cây ra hoa, cây cảnh tạo hình bằng xe bồn
8m3 100 cây/lần 1,68 120 58.266 11.746.506

2 CX2.11.01 Duy trì cây cảnh tạo hình 100cây/năm 1,68 1 3.664.393 6.156.180

3 CX2.01.32 Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng xe
bồn 8m3 100m2/lần 4,08 120 57.731 28.265.336

4 CX2.05.01 Duy trì bồn cảnh lá mầu, có hàng rào 100m2/năm 1,98 1 4.206.710 8.329.286

5 CX2.06.01 Duy trì cây hàng rào, đường viền, cao <1m 100m2/năm 2,10 1 2.295.694 4.820.958

6 CX1.01.32 Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng xe bồn 8 m3 100m2/lần 20,70 56 57.731 66.922.339

7 CX1.02.11 Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy 100m2/lần 20,70 6 65.686 8.158.144

8 CX1.04.01 Làm cỏ tạp trong thảm cỏ thuần chủng 100m2/lần 20,70 6 112.602 13.985.167

10 CX1.07.10 Bón phân Thảm cỏ 100m2/lần 20,70 4 47.665 3.946.629

11 CX3.03.01 Duy trì cây bóng mát cây/năm 45,00 1 12.668 570.048

12 CX3.11.01 Quét vôi gốc cây cây/lần 45,00 1 897 40.359

4.12. Duy trì cây xanh bóng mát - 35.837.654

STT Mã hiệu Nội dung công việc ĐVT Khối lượng Định mức Đơn giá
(đồng) Thành tiền (đồng)
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1 CX3.03.01

Duy trì cây xanh đường Phạm Văn Đồng, đường
Hoàng Quốc Việt, đường Nguyễn Văn Linh, Nguyễn
Hữu Thọ, Phố Nguyễn Minh Khai (gồm cả vườn cây
giáp CA tỉnh) + khu vườn 2,8ha và các tuyến đường
thuộc tổ 16 phường Tân Phong

cây/năm 2.642,00 1 12.668 33.468.126

3 CX3.11.01 Quét vôi gốc cây cây/lần 2.642,00 1 897 2.369.528

4.13. Cây xanh đường đi Phan Lìn, xã San Thàng và đường đi Gia Khâu, xã Sùng Phài - 5.154.545

1 CX3.03.01 Duy trì cây bóng mát cây/năm 380,00 1 12.668 4.813.735

2 CX3.11.01 Quét vôi gốc cây cây/lần 380,00 1 897 340.810

4.14. Đường Hoàng Văn Thụ, tổ 23, phường Đông Phong - 1.356.459

1 CX3.03.01 Duy trì cây bóng mát cây/năm 100,00 1 12.668 1.266.772

2 CX3.11.01 Quét vôi gốc cây cây/lần 100,00 1 897 89.687

4.15. Khu vực Bùng Binh San Thàng đến bãi đỗ xe San Thàng, đường tránh chợ San Thàng - 2.292.416

1 CX3.03.01 Duy trì cây bóng mát cây/năm 169,00 1 12.668 2.140.845

2 CX3.11.01 Quét vôi gốc cây cây/lần 169,00 1 897 151.571

4.16. Khu vực trồng ban tại trường Cao đẳng cộng đồng - 6.185.454

1 CX3.03.01 Duy trì cây bóng mát cây/năm 456,00 1 12.668 5.776.482

2 CX3.11.01 Quét vôi gốc cây cây/lần 456,00 1 897 408.972

STT Mã hiệu Nội dung công việc ĐVT Khối lượng Định mức Đơn giá
(đồng) Thành tiền (đồng)
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